
Số CMND Số CCCD Nơi cư trú Nơi công tác Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m2)

I

1 Lê Qunag Linh
033963919

3
27 1 2002 092063367

0192020099

50
Lao động tự do

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND phường 

Võ Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường
Xuân Ổ A

Không phải đóng thuế  

TNCN
Chủ hộ

TN_N3_07

08
68.13

Dương Thanh 

Phương

036858369

6
13 3 1985 125320291

0270850008

09

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ID Tech Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Không phải đóng thuế  

TNCN
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hạnh 9 10 1986 125185888
0271860031

04

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP 

Công nghệ 

thực phẩm 

châu Á

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Không phải đóng thuế  

TNCN

Vợ 

(Chồng)

Dương Đức Mạnh 11 6 2010 Con

Dương Phương Nhi 27 3 2013 Con

II

Hồ Văn Khanh
036897568

6
15 5 1987 183719681

0420870194

37
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Không phải nộp thuế 

TNCN
Chủ hộ

Hàn Thị Quế 28 4 1992 184267311
0381920371

12
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Không phải nộp thuế 

TNCN

Vợ 

(Chồng)

Hồ Thanh Trúc 25 9 2021 Con

Hồ Hàn Gia Huy 8 6 2015 Con

2 La Thị Linh
033661842

8
29 6 2001 122357932

0243010021

10
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Không phải nộp thuế 

TNCN
Chủ hộ

La Linh Phương 10 3 2021 Con

III

1 Nguyễn Thành Trung
098700307

6
27 7 1976 141721853

0330760009

63
8825195435

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã Phú 

Lâm

Công ty TNHH 

PT cây xanh 

Đất Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện 

Tiên Du
Xã Phú Lâm Giới Tế

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
Chủ hộ 803B 59.50

2 Ngô Thị Chi
097173490

1
13 10 2003

0273030070

44
8828956166

27209637

02

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã Hoài 

Thượng

Công ty TNHH 

sản xuất khuôn 

mẫu Vĩnh Lợi 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Hoài 

Thượng
Nghĩa Vy

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
Chủ hộ 407B 62.00

IV

Hoàng Công Nhật 14 2 1989
0300890130

68
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Chủ hộ

Nguyễn Hải Yến 29 10 1991
0271920039

25
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Vợ 

(Chồng)

Hoàng Công An Phú 21 5 2013
0272130169

03
Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên các học 

viện, trường đại học, cao 

đẳng, dạy nghề; học sinh 

trường dân tộc nội trú công 

lập được sử dụng nhà ở trong 

thời gian học tập

Con

Hoàng Thị Bích Ngọc 12 8 2018
0273180142

63
Học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên các học 

viện, trường đại học, cao 

đẳng, dạy nghề; học sinh 

trường dân tộc nội trú công 

lập được sử dụng nhà ở trong 

thời gian học tập

Con

Ngày 

sinh

Danh sách kèm theo tờ trình số 88/TT-TN ngày 13/7/2023 của Công ty CP Thương mại và ĐTPT Thống Nhất

Hòa Đình

Số sổ 

BHXH
Nghề nghiệp

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh

TN_N3_08

02
69.06

1

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội do các chủ đầu tư trình

Thông tin căn hộ 

dự kiếnHuyện/ 

Thành 

phố

Thị trấn/xã

Thôn, 

xóm, số 

nhà

Điều kiện thu nhập

Quan hệ 

với chủ 

hộ

TT Họ và Tên

Thông tin cư dân Cơ quan xác nhận Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện trạng 

nhà ở được UBND xã 

xác nhận)

(Đề nghị các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, xóa tên các đối tượng theo yêu cầu tại văn bản số                  /SXD-QLN ngày  02/8/2023)

Năm 

sinh
Mã số thuế

Số điện 

thoại

61.41

2
UBND xã Liên 

Bão

Danh sách kèm theo tờ trình số 37/TT-TNT ngày 13/7/2023 của Công ty CP Cát Tường

Huyện 

Tiên Du
Xã Liên Bão

Hoài 

Thượng

UBND phường 

Võ Cường

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường
Bồ Sơn

TNT-CT5-

0809

TNT-CT3-

0707
54.42

Danh sách kèm theo tờ trình số 06/ĐD-TTr ngày 13/7/2023 của Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Đông Dương

1
UBND phường 

Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Khu Yên 

Mẫn

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
14.14 55.00

UBND phường 

Võ Cường

Thành phố 

Bắc Ninh

Danh sách kèm theo tờ trình số 05/HS-TT ngày 11/7/2023 của Công ty Hoa Sơn

Phường Võ 

Cường



Số CMND Số CCCD Nơi cư trú Nơi công tác Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m
2
)

Ngày 

sinh

Số sổ 

BHXH
Nghề nghiệp

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh

Thông tin căn hộ 

dự kiếnHuyện/ 

Thành 

phố

Thị trấn/xã

Thôn, 

xóm, số 

nhà

Điều kiện thu nhập

Quan hệ 

với chủ 

hộ

TT Họ và Tên

Thông tin cư dân Cơ quan xác nhận Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện trạng 

nhà ở được UBND xã 

xác nhận)

Năm 

sinh
Mã số thuế

Số điện 

thoại

2 Nguyễn Văn Tú 18 12 1994
0270940066

20

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân 

dân

UBND xã Đại 

Xuân, Quế Võ

Công an 

phường Đông 

Ngàn, TP Từ 

Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ
Xã Đại Xuân Vĩnh Thế

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
Chủ hộ 15.31 43.00

Chu Thị Hồng Ngọc 15 8 1996
0271960026

58

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Huosung 

Financial 

System Vina

Chủ hộ

Lê Hữu Lâm 28 2 1995
0190950330

77

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại sx 

hoá chất xây 

dựng APT

Vợ 

(Chồng)

V

Nguyễn Thị Thùy 

Dung
23 11 1987 186600302

0401870290

10

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty TNHH 

Enterprise 

Longsing Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Doãn Đăng 

Khôi
26 9 2012

0402120304

10
Học sinh, sinh viên Con

VI

1 Nguyễn Đăng Sơn
097851965

7
7 11 1997 125815370

0270970001

77
8627477741

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân 

dân

UBND phường 

Võ Cường

Công an Thành 

phố Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Khu Bồ 

Sơn

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
Chủ hộ D-12-02 60.00

VII

1 Trịnh Hồng Nhung
097750791

32
09 11 1999 125877700

0271990021

19

27215203

16

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Phường 

Phù Lương

Ngân hàng  

AgriBanK  chi 

nhánh  huyện 

Gia Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lương

Thôn Phù 

lang
Chủ hộ 503-B1 62.0

Vũ Thị Linh
039527799

7
04 4 1997 125816295

0271970077

54

27150876

19

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Đức 

Long

Công ty TNHH 

Hà nội 

MOBILITYPLUS

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Đức 

Long

Thôn Phả 

Lại

Vợ 

(Chồng)

Nguyễn Văn Hiếu 21 01 1996 125798145
0270960024

53

27214056

84

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Đức 

Long

Công ty TNHH 

FUNINGPRESC 

SION

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Đức 

Long

Thôn Phả 

Lại
Chủ hộ

Vũ Thị Xuân
086500750

6
27 10 1996 125798166

0271960047

09

27212877

18

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Xã Đức 

Long

Công ty TNHH 

WAILUEN 

TECHNOLOGY 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Đức 

Long

Thôn Kiều 

Lương

Vợ 

(Chồng)

Vũ Ngọc Dũng 04 06 1994 125625011
0270940115

71
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Xã Đức 

Long

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Đức 

Long

Thôn Kiều 

Lương
Chủ hộ

Vũ Ngọc Nhã Đan 04 09 2022

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Phường 

Việt Hùng

Công ty TNHH 

Jin Fu Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện Quế 

Võ

Xã Đức 

Long

Thôn Kiều 

Lương
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 28/2023/TTr-KB ngày 14/7/2023 của Công ty CP Đầu tư BĐS và TM Kinh Bắc

2 827-G2 61

3 838-B2 62.0

Danh sách kèm theo tờ trình số 51/2023/Ttr-DBC ngày 12/7/2023 của Công ty CP tập đoàn Dabaco Việt Nam

Thị trấn Hồ
Khu phố 

Hồ

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
C3T5-CT3 43.581

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Phường 

Hồ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Huyện 

Thuận 

Thành

3
UBND phường 

Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Số 18 Ngô 

Xuân 

Quảng, 

Khu 2 Y Na

Không phải nộp thuế 

thu nhập thường xuyên
04.23 64.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 507/2023/TTr-LH ngày 05/7/2023 của Công ty CP tập đoàn BĐS Lan Hưng
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